ĐỀ ÔN TẬP LỚP 2

MÔN: TOÁN

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau:
Câu 1: (1 điểm) Số tròn chục liền trước của 99 là:

A. 98            

B. 100            

C. 90           

D. 80

Câu 2: (1 điểm) Tuần này, thứ bảy là ngày 22 tháng 12. Vậy thứ bảy tuần trước là ngày nào? 

A. Ngày 14 tháng 12.             B. Ngày 15 tháng 12

C. Ngày 16 th áng 12.            D. Ngày 17 tháng 12

Câu 3: (1 điểm) Số điền vào chỗ chấm của: 70 cm = ..... dm là:  

A. 7              B. 17              C. 700              D. 77

Câu 4: (1 điểm) Kết quả của phép tính 37kg - 18kg là:

A. 19              B. 18kg              C. 19 kg              D. 18

Câu 5: (1 điểm) Hiệu của 24 và 12 là: 

A. 36              B. 12              C. 33              D. 2

Câu 6: (1 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống:  54 + 39 =         + 29

A. 34            B. 44           C. 54           D. 64

Câu 7: (1 điểm) Điền dấu(<, >, =) thích hợp vào ô trống: 

              52 + 45 
A. <

B. >

C. =

D. +

Câu 8: (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ bên có … hình tam giác. 

(Đáp án: 8)

Câu 9: (1 điểm) Mẹ mua 24 kg gạo nếp, số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp 15 kg. Hỏi mẹ mua bao nhiêu ki- lô- gam gạo tẻ?

  Trả lời: …….. kg gạo tẻ. (Đáp án: 39)

Câu 10: (1 điểm) Tìm một số, biết số đó cộng với 12 thì bằng 15 cộng 27.

  Trả lời: …….. (Đáp án: 30)

MÔN: TIẾNG VIỆT

Đọc thầm và làm bài tập: 
Đọc thầm bài văn sau:

Càng về sáng, tiết trời càng lạnh giá. Trong bếp, bác mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm. Bác lim dim đôi mắt, luôn miệng kêu: “Rét! Rét!”. Thế nhưng, mới sớm tinh mơ, chú gà trống đã chạy tót ra giữa sân. Chú vươn mình, dang đôi cánh to, khỏe như hai chiếc quạt, vỗ phành phạch, rồi gáy vang: “Ò … ó … o … o …!”
Trả lời các câu hỏi sau (khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng):

Câu 1: Bác mèo mướp nằm ngủ ở đâu?

a. Bên đống tro ấm

b. Giữa sân
c. Trên ngọn đống rơm
Câu 2: Con gì luôn miệng kêu: “Rét! Rét!” ?

a. Mèo mướp

b. Chuột

c. Gà trống

Câu 3: Mới sớm tinh mơ, con gì đã chạy tót ra giữa sân?

a. Mèo mướp

b. Chuột

c. Gà trống

Câu 4: Những từ chỉ hoạt động trong câu: Chú vươn mình, dang đôi cánh to, khỏe như hai chiếc quạt là:

a. Vươn mình, dang đôi cánh

b. Vươn, dang

c. Vươn, dang, khỏe

Câu 5: Câu: ‘‘Càng về sáng, tiết trời càng lạnh giá.’’ thuộc kiểu câu gì?

a. Ai là gì?

b. Ai thế nào?

c. Ai làm gì?

Câu 6 : Tìm từ trái nghĩa với từ được in đậm trong câu sau:

Càng về sáng, tiết trời càng lạnh giá.

Trả lời:……….  (Đáp án: nóng/ấm)
Câu 7 : Nhóm từ nào sau đây chỉ gồm những từ chỉ đặc điểm ?
a. xinh xắn, cao, khỏe, vuông.

b. đi, thẳng, ăn, bạc trắng
c. voi, hổ, xoài, xe đạp
Câu 8 : Dòng nào dưới đây chỉ hoạt động của bác mèo mướp :

a. Nằm lì bên đống tro ấm

b. Lim dim đôi mắt, luôn miệng kêu: “Rét! Rét!”

c. Cả hai ý trên
Câu 9 : Trong câu sau, bộ phận trả lời cho câu hỏi Làm gì ? là :

Thế nhưng, mới sớm tinh mơ, chú gà trống đã chạy tót ra giữa sân.

a. Mới sớm tinh mơ

b. chú gà trống

c. đã chạy tót ra giữa sân

Câu 10 : Dấu câu nào thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau :
    Mỗi loài vật xung quanh chúng ta đều có nét đáng yêu ... đáng quý riêng.
a. Dấu phẩy

b. Dấu chấm

c. Dấu chấm than

d. Dấu chấm hỏi

